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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  4/3/2022 Bài báo giới thiệu một dịch vụ mới trong truyền hình số dựa trên trải nghiệm 

thực tế khách hàng khi xem truyền hình. Mục đích chính của khán giả truyền 

hình là xem nội dung truyền tải về các chủ đề mà minh có nhu cầu. Để tạo 

điều kiện cho việc chọn lựa nội dung truyền hình muốn xem một cách nhanh 

chóng, nhóm nghiên cứu đã  đề xuất giải pháp sắp xếp phân loại chương trình 

truyền hình  theo chủ đề nội dung đang phát của kênh giúp người xem chọn 

được và xem được chủ đề truyền hình quan tâm, không phải tìm kiếm giữa 

nhiều kênh đang truyền (số thứ tự kênh ) không có gợi ý về nội dung đang 

phát trực tiếp. Để phân loại tất cả tên các chương trình phát sóng, bài báo đã 

ứng dụng mô hình XLNet chuyển đổi giữa các câu văn (sequence-to-sequence 

Model) để sắp xếp các chương trình này vào một trong năm chủ đề được định 

nghĩa trước: phim truyện, thời sự, ca nhạc, thể thao, tổng hợp,... Các kênh 

truyền hình đang phát chương trình có chủ đề được chọn sẽ được hiển thị để 

người xem có thể nhanh chóng xem được đúng nội dung cần tìm. 
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1. Giới thiệu 

Phân loại tên của chương trình phát sóng có thể được quy đổi về bài toán lớn hơn là phân loại văn 

bản, phân loại câu văn hay từ vựng. Đây là các bài toán cơ bản của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP 

Natural Language Processing).  

Bài toán phân loại tên chương trình được mô hình hóa trong học sâu (deeplearning) với mô hình 

chuyển đổi giữa các câu văn (sequence-to-sequence Model).  

Để hiểu rõ hơn về mô hình sequence-to-sequence, Hình 1 mô tả quá trình học sâu giải quyết bài toán 

dịch 1 câu văn tiếng Đức sang tiếng Anh dựa trên mạng RNN (Recurrent Neural Network). 

Quy trình xử lý có thể được tóm tắt như sau: 

 Mạng xử lý gồm nhiều mắt xích, mỗi mắt xích lại là một mạng kết nối toàn phần RNN  được tối 

ưu hóa cho bài toán Natural Language Processing tiếng Đức. 

 

Hình 1.Cấu trúc bên trong của một mô hình học sâu dùng cho phân tích câu văn. 

 Các từ (Xi trong Hình 1) trong một câu sẽ được đưa vào mắt xích tương ứng như 1 vector của các 

chữ cái. Các mắt xích mạng “thần kinh” (Neural) này cũng sẽ chịu ảnh hưởng thêm từ một trạng 

thái trong (Hi trong Hình 1). 

Trạng thái trong này sẽ được cập nhật theo từng từ của câu văn cần phân tích. 

Trạng thái trong cuối cùng có thể coi là “ý nghĩa chính” (CV Context Vector) của câu văn đầu vào. 

CV này được truyền tiếp đến bộ phận “giải mã” cũng là các mắt xích RNN tối ưu hóa cho Natural 

Language Processing tiếng Anh. 

Và như thế câu văn đầu vào tiếng Đức được dịch ra tiếng Anh nhờ quy trình trên. 

Mạng xử lý như trên có thể dựa trên BERT (Biderectional Encoder Representations from 

Transformers), là một dạng mô hình mới của Google AI cho Natural Language Processing. BERT dùng 

thông tin về ngôn ngữ được học trước để xử lý các bài toán như máy tự trả lời, phân tích cảm xúc câu 

trả lời, tìm ý chính đoạn văn,… Tuy nhiên, trong phương pháp của mình, BERT phải giấu đi 15% số từ 

trong chuỗi đầu vào, điều này làm mất thông tin về quan hệ giữa các từ. Do đó có một sự khác biệt lớn 

giữa mô hình đào tạo trước (pre-trained) và các phiên bản điều chỉnh (fine-tuning) của nó. 

Để khắc phục vấn đề này, một mạng xử lý khác cũng đang phát triển mạnh là XLNet. Mạng này 

được cho rằng đã tận dụng tốt hơn BERT sự liên quan ngữ nghĩa với vị trí của từ vựng trong câu văn. 

XLNet cũng được cho là kháng chịu tốt hơn với điều kiện mất cân đối, không ổn định của các tập thông 

tin dùng cho việc luyện cho mạng “thần kinh” này. Mặc dù vậy, các mô hình vượt qua BERT bao gồm 

cả XLNet cũng đơn thuần là những sửa đổi trên cơ sở của người khổng lồ này; về bản chất thì kiến trúc 

mô hình và các nhiệm vụ không có nhiều sự thay đổi. Với cách tiếp cận khác, các tác giả của XLNet 

phân tích ưu và nhược của mô hình đào tạo trước dựa trên tự hồi quy (AR: auto recursive) và tự mã hóa 

(AE: auto encoding) và đề xuất ra mô hình vượt trội này với hi vọng có thể kết hợp được tất cả những 

ưu điểm tốt nhất của hai phương pháp này [1]. 

https://jte.hcmute.edu.vn/index.php/jte/index
mailto:jte@hcmute.edu.vn
https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/fine-tuning/
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2. BERT 

BERT [2] là mô hình biểu diễn từ vựng theo 2 chiều ứng dụng kỹ thuật Transformer. BERT được 

thiết kế để huấn luyện trước các biểu diễn hai chiều từ văn bản không được gắn nhãn bằng cách điều 

chỉnh chung cả 2 chiều trái và phải cho tất cả các lớp. BERT thể hiện các tính năng vượt trội thông qua 

các tác vụ thử nghiệm đánh giá ngôn ngữ tự nhiên khác nhau (GLUE, MultiNLI, SQuAD v1.1, …) .  

2.1 Tinh chỉnh mô hình BERT 

Một điểm đặc biệt ở BERT đó là kết quả huấn luyện có thể tinh chỉnh được chỉ với một lớp ngõ ra 

được thêm vào để tạo ra các mô hình vượt trội cho một loạt các nhiệm vụ, chẳng hạn như trả lời câu hỏi 

và suy luận ngôn ngữ. 

 
Hình 2. Quy trình tổng thể pre-training và fine-tuning của BERT 

Chung một kiến trúc được sử dụng cho cả pretrain-model (mô hình đào tạo trước) và fine-tuning 

model (mô hình tinh chỉnh). Nhóm nghiên cứu sử dụng cùng một tham số huấn luyện trước để khởi tạo 

mô hình cho các tác vụ ứng dụng khác nhau. Trong suốt quá trình điều chỉnh thì toàn bộ các tham số 

của các lớp học chuyển giao sẽ được tinh chỉnh. [CLS] là một ký tự (token) đặc biệt được thêm vào 

trước mọi ví dụ đầu vào và [SEP] là một ký tự phân tách đặc biệt (ví dụ: phân tách các câu hỏi/câu trả 

lời). 

2.2 Đào tạo trước mô hình BERT 

Các mô hình ngôn ngữ truyền thống từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái không được sử dụng để 

Pre-training BERT mà sử dụng hai nhiệm vụ không được giám sát (unsupervised tasks). Bước này được 

trình bày ở phần bên trái của Hình 2. 

Nhiệm vụ số 1: Masked LM (MLM) là một tác vụ cho phép tinh chỉnh lại các biểu diễn từ trên các 

bộ dữ liệu văn bản không được giám sát bất kỳ. MLM có thể được áp dụng cho những ngôn ngữ khác 

nhau để tạo ra biểu diễn nhúng cho chúng (tóm tắt cho các mệnh đề). 

Nhiệm vụ số 2: Next Sentence Prediction (NSP) là một bài toán phân loại học có giám sát với 2 

nhãn. Đầu vào của mô hình là một cặp câu sao cho 50% câu thứ 2 được lựa chọn là câu tiếp theo của 

câu thứ nhất và 50% được lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ bộ văn bản mà không có mối liên hệ gì với 

câu thứ nhất. Nhãn của mô hình sẽ tương ứng với IsNext (đúng là câu tiếp theo) khi cặp câu là liên tiếp 

hoặc NotNext (không phải là câu tiếp theo) nếu cặp câu không liên tiếp. 

Cũng tương tự như mô hình Question and Answering (Hỏi và đáp), chúng ta cần đánh dấu các vị trí 

đầu câu thứ nhất bằng ký tự [CLS] và vị trí cuối các câu bằng ký tự [SEP]. Các ký tự này có tác dụng 

nhận biết các vị trí bắt đầu và kết thúc của từng câu thứ nhất và thứ hai. 

https://jte.hcmute.edu.vn/index.php/jte/index
mailto:jte@hcmute.edu.vn
https://arxiv.org/pdf/1810.04805.pdf
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Hình 3. Sơ đồ kiến trúc mô hình BERT cho tác vụ NSP. 

3. XLNet 

XLNet [3] là một phương pháp học biểu diễn ngôn ngữ không giám sát mới dựa trên mục tiêu mô 

hình hóa ngôn ngữ hoán vị tổng quát mới, được xây dựng dựa trên phương pháp tự hồi quy (AR) tổng 

quát.  

XLNet giống như BERT được đào tạo trước. Có thể coi XLNet như một phiên bản nâng cao của 

BERT, nó hoạt động tốt hơn BERT về một số nhiệm vụ  xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm phân loại văn 

bản, trả lời câu hỏi và các nhiệm vụ khác. 

XLNet sử dụng Transformer XL làm kiến trúc trích xuất tính năng, tốt hơn so với BERT, vì 

Transformer XL đã thêm tính năng lặp lại vào Transformer [4]. Điều này có thể làm cho XLNet hiểu 

sâu hơn về ngữ cảnh ngôn ngữ. 

Sử dụng XLNet cho một tác vụ cụ thể rất đơn giản, chúng ta có thể tải xuống mô hình XLNet được 

đào tạo trước [5], sau đó sử dụng phương pháp tinh chỉnh để cập nhật mô hình được đào tạo trước cho 

phù hợp với tác vụ ứng dụng cụ thể. 

3.1 XLNet phân loại văn bản 

Quá trình thực hiện phân loại văn bản với XLNet bao gồm 4 bước: 

Bước 1: Tải dữ liệu: Để phân loại văn bản, chúng ta cần tập dữ liệu mà văn bản đã được gắn nhãn. 

Bước 2: Đặt dữ liệu vào nhúng đào tạo: Sau khi nhận được dữ liệu, văn bản sắp xếp thành 3 loại 

nhúng: Nhúng ký tự (Token embedding), Nhúng từ mặt nạ (Mask word embedding), Nhúng phân đoạn 

(Segmentation embedding). Quá trình thực hiện nhúng cho XLNet khác với BERT, đầu tiên các văn bản 

sẽ được mã hóa bằng câu văn (sentencepiece); sau đó thêm “<sep>”,” <cls> ”và mặt nạ (pad mask) vào 

các nhúng. 

Bước 3: Mô hình huấn luyện: Khi sử dụng học chuyển đổi như XLNet, quá trình đào tạo một mô 

hình mới với dữ liệu kết quả được gọi là “fine-tuning”, tất cả những gì cần làm là chọn một trong các 

mô hình được đào tạo trước XLNet và sử dụng dữ liệu hiện có để cập nhật tham số của mô hình để thực 

hiện nhiệm vụ đề ra. Đối với ngôn ngữ tiếng Anh, XLNet có 2 loại mô hình, mô hình cơ sở và mô hình 

lớn. Mô hình phiên bản lớn là mô hình lớn hơn so với mô hình cơ sở, có hiệu suất tốt hơn, nhưng cần 

nhiều tài nguyên và thời gian tính toán hơn. 

https://jte.hcmute.edu.vn/index.php/jte/index
mailto:jte@hcmute.edu.vn
https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/ar/
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Bước 4: Đánh giá hiệu suất mô hình: Sau khi đào tạo một mô hình mới để phân loại văn bản, muốn 

biết mô hình đó tốt như thế nào, chúng ta có thể đánh giá mô hình với dữ liệu mới. Dữ liệu đánh giá có 

thể được đặt trong quy trình khi chúng ta đặt nhóm dữ liệu đào tạo trước đây. Tốt hơn nên sử dụng 30% 

dữ liệu làm dữ liệu thử nghiệm để xác thực hiệu suất. 

3.2 So sánh  

 XLNet với BERT 

Được đào tạo trên cùng một dữ liệu với công thức đào tạo gần như giống hệt nhau, XLNet vượt trội 

hơn BERT bởi một biên độ khá lớn trên tất cả các bộ dữ liệu được xem xét (Bảng 1). 

Bảng 1. So sánh với BERT ([1]). 

 

 XLNet với RoBERTa 

Kết quả được trình bày trong các Bảng 2, 3, 4 và 5 cho thấy XLNet thường vượt trội hơn BERT và 

RoBERTa.  

Đối với các tác vụ lý luận rõ ràng như SQuAD và RACE liên quan đến ngữ cảnh dài hơn, mức tăng 

hiệu suất của XLNet thường lớn hơn. Sự vượt trội này có thể đến từ cấu trúc chính (backbone) 

Transformer-XL trong XLNet. 

Đối với các tác vụ phân loại đã có nhiều ví dụ được giám sát như MultiNLI, Yelp và Amazon, XLNet 

vẫn có mức tăng đáng kể. 

Bảng 2. So sánh với kết quả state-of-the-art trên bộ kiểm tra RACE. 

 

Bảng 3. Kết quả trên QuAD. 

 

  

https://jte.hcmute.edu.vn/index.php/jte/index
mailto:jte@hcmute.edu.vn
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Bảng 4. So sánh với tỷ lệ lỗi state-of-the-art trên các bộ thử nghiệm của một số bộ dữ liệu phân loại văn bản. 

 

Bảng 5. Kết quả trên GLUE. 

 

4. Ứng dụng XLNet vào OTT3A 

4.1. Giới thiệu OTT3A 

Over The Top (OTT) là giải pháp cung cấp nội dung cho người sử dụng dựa trên nền tảng Internet 

[1]. Lĩnh vực được ứng dụng nhiều nhất là cung cấp các nội dung truyền hình trực tuyến và các Video 

theo yêu cầu (VOD) tới người dùng cuối [4][6]. Ưu thế lớn nhất của công nghệ Over The Top là việc 

cho phép cung cấp nguồn nội dung phong phú và đa dạng theo yêu cầu của người sử dụng vào bất kì 

thời điểm nào và tại bất cứ nơi đâu chỉ với một thiết bị phù hợp có kết nối Internet cung cấp bởi bất cứ 

nhà mạng nào [7][8]. Ngoài ra, công nghệ này – thừa hưởng đầy đủ các ưu điểm của IPTV - còn cung 

cấp nhiều loại công cụ tiện ích khác mang tính ứng dụng cao như: VoIP, Mạng xã hội,.... Với nhiều ứng 

dụng thiết thực, công nghệ Over The Top được dự báo sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai và trở 

thành một trong những xu thế công nghệ thế giới [9]. 

Hệ thống OTT3A [10] mang 3 tính tương thích đặc trưng như sau:  

Tương thích với đường truyền Internet (A1): Tự động điều chỉnh độ rộng băng tầng thu (đồng 

nghĩa với chất lượng thu hình) một cách tối ưu theo chất lượng thực tế đường truyền. Giải quyết bài toán 

tối ưu cho việc chọn lựa chất lượng nội dung phù hợp nhất với sự thay đổi băng thông của đường truyền 

mà vẫn bảo đảm chất lượng hình ảnh. 

Tương thích với số lượng kênh phát (A2): chỉ hiển thị các kênh có tín hiệu bảo đảm; Có khả năng 

điều chỉnh, thay đổi số lượng các kênh TV hết sức linh hoạt và tức thời nhằm phục vụ tối đa các kênh 

TV cho người xem. Phân loại các kênh TV theo nội dung đang phát, không nhất thiết phải theo nhóm 

của từng đài phát (VTV, VTC, HTV,…) nhằm giúp người xem nhanh chóng bật được chương trình yêu 

thích. 

Tương thích chọn nguồn phát (A3): tối ưu khả năng chọn nguồn phát kênh khi được khách hàng 

chọn lựa, hệ thống OTT3A sẽ giám sát và truyền lệnh chọn nguồn phát từ máy thu gần nhất hoặc từ máy 

chủ trên mạng internet chung dựa trên cơ sở kết hợp kỹ thuật mạng đồng đẳng Peer to Peer (P2P) [11] 

hoặc mạng Server client.  

4.2. Ứng dụng vào OTT3A 

Trong khuôn khổ của bài báo OTT3A, để phân loại tên chương trình vào các chủ đề cho trước, mạng 

xử lý được chọn là XLNET dựa trên các lý do trên. 
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Bài toán phân loại tên chương trình phát sóng cũng là một bài toán rất đặt biệt. Chính vì thế, dù mạng 

XLNET đã được ”học trước” (và học cả với ngôn ngữ Việt Nam), nhóm làm bài báo đã luyện thêm cho 

mạng này. 

Mẫu tên chương trình được quét tự động từ trang web [12]. Sau đấy quy trình như trong Hình 4 được 

áp dụng để định hướng cho XLNET vào bài toán đặc thù của OTT3A. 

Với đầu vào là 1000 tên chương trình được phân loại thành 5 chủ đề chính như trên Hình 5, mô hình 

XLNET sau đấy được dùng để đánh giá / phân loại các tên chương trình phát sóng hàng tuần rồi sẽ được 

ghi nhận vào hệ thống OTT3A CMS để phân bổ / sắp xếp chương trình phát sóng theo chủ đề. 

Với mô hình XLNET đã huấn luyên thêm như trên, 961 tên chương trình được cho vào để mạng dự 

đoán ra chủ đề của từng chương trình. Kết quả thu được tổng kết như trên Hình 6. 

 

Hình 4. Quy trình luyện 

thêm cho mạng XLNET với các 

tên chương trình phát sóng. 

 
Hình 5. Sự mất cân đối trong tập tin dùng để luyên cho XLNET 

 
Hình 6. Kết quả dự đoán phân loạt tên chương trình phát sóng 

Cột Row Labels là tên đúng của một tựa đề chương trình phát sóng. Bốn cột tiếp theo ghi lại số lần 

tựa đề của một dòng nào đấy được đánh giá (sai hay đúng) thuộc về giá trị của cột này. Ví dụ ở dòng có 

giá trị ”ca_nhac” (chủ đề Ca nhạc) trong cột Row Labels, sẽ chỉ có 1 tựa đề được phân loại đúng là Ca 

nhạc: có số 1 ở cột ca_nhac. Còn lại thì 11 tựa đề coi là phim truyện (phim_truyen), 2 là thời sự (thoi_su) 

và 17 là tổng hợp (tong_hop). Như vậy xác suất đánh giá chính xác cho các tựa đề thuộc nhóm Ca nhạc 

là 3,23% (cột Correction). 

Có thể thấy trừ chủ đề phim truyện và tổng hợp có xác suất chính xác hơn 90%, các nhóm chủ đề 

khác đều khá kém, nhất là nhóm Thể thao (0%). Cũng có thể nhận thấy nhóm này chiếm tỉ lệ nhỏ nhất 

trong tập thông tin dành huấn luyện cho XLNET. 

Tên chương trình truyền hình sau khi được đánh giá phân loại tự động, sẽ được kiểm duyệt thủ công 

1 lần nữa để chỉnh sửa cho chính xác chủ đề của các chương trình phát sóng. Sau đó, danh sách các tên 

chương trình này cùng các thông tin phụ trợ như thời gian, thông tin mô tả chính,... sẽ được ghi nhận 

vào hệ thống quản lý nội dung CMS của hệ thống OTT3A. Người xem có thể tìm nội dung cần xem qua 

chủ đề nhờ các bước xử lý như trên. 

Count of predict_label Column Labels Correction

Row Labels ca_nhac phim_truyen thoi_su tong_hop Grand Total

ca_nhac 1 11 2 17 31 3.22580645

phim_truyen 227 1 14 242 93.8016529

the_thao 6 14 20 0

thoi_su 3 74 134 211 35.07109

tong_hop 1 21 435 457 95.1859956

Grand Total 1 242 104 614 961
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5. Kết luận 

Một tính năng quan trọng trong đặc tính tương thích nội dung phát sóng là khả năng giúp người xem 

tìm ra nôi dụng muốn xem dựa trên chủ đề của chương trình phát sóng. Như vậy người dùng sẽ không 

phải chọn trước hết 1 kênh truyền hình nào đấy để lúc đó mới biết nội dung đang chiếu có hợp với mong 

muốn của mình không. Bằng tính năng tương thích theo nội dung, người dùng được trực tiếp chọn chủ 

đề mình muốn xem để tiếp cận thẳng vào nội dung. Kênh truyền hình chỉ là lựa chọn thứ cấp khi có 

nhiều nội dung chung chủ đề và phát trên các kênh khác nhau. 

Để thực hiện được tính năng này, 1 vấn đề đặt ra là sự phân loại chính xác và nhanh chóng toàn bộ 

tên của chương trình phát sóng. Vì chương trình phát sóng thường được lên kế hoạch trước 2 tuần, 

khoảng 3000 tựa đề cần được phân loại một cách chuẩn xác và nhanh chóng. Bài báo đã vận dụng bài 

toán Natural Language Processing để xử lý việc phân loại này. 

Cũng cần phải thấy rõ đây là 1 bài toán rất đặc thù và chưa được giải quyết như 1 vấn đề cổ điển 

trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tên tựa đề thường là 1 mệnh đề không trọn vẹn (không đủ thành 1 câu 

trọn nghĩa), việc phân tích bằng học sâu sẽ không thể cho kết quả rất tốt. Tựa đề là tiếng Việt Nam, các 

kiểu chơi chữ trong dùng từ để tựa đề thêm súc tích, ... cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả dự 

đoán của hệ thống. Việc mất cân bằng trong chủ đề phát sóng của các đài (thể thao và ca nhạc chỉ chiếm 

phần nhỏ trong toàn chương trình truyền hình) cũng tác động đến sự sai lệch trong phỏng đoán chủ đề. 

Việc sử dụng mô hình XLNet được huấn luyện trước với nhiều từ việt ngữ hơn ([13], [14]), việc tự 

động tìm kiếm qua các nguồn tìm kiếm trên Internet để hiểu thêm môi trường cho những tựa đề của 

chương trình, làm phong phú thêm về số lượng và chất lượng của tập tin học thêm cho mô hình AI,... là 

những hướng đi khả thi và hứa hẹn củng cố tốt hơn việc nhận biết/phân loạt tên chương trình một cách 

nhanh chóng và chính xác. 
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